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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng chuyên nghiệp
	Học phần: Cơ Sở Dữ Liệu
	Lớp:  15CĐ CNTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


Câu I (4 điểm): 
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý việc gọi và thanh toán thức uống tại một quán Café gồm các lược đồ quan hệ sau:
NHANVIEN(MaNV, TenNV, Phai)
Tân từ: Mỗi nhân viên phục vụ của quán được cấp một mã số (MaNV) duy nhất, biết được MaNV sẽ xác  định được họ tên (TenNV) nhân viên và biết nhân viên đó là nam hay nữ (Phai).
BAN(MSBan, ViTri)
Tân từ: Mỗi bàn trong quán được đánh số (MSBan) duy nhất, biết được MSBan sẽ xác định được vị trí (ViTri) của bàn đó.
HANG(MaMH, TenMH, DonGia)
Tân từ: Mỗi mặt hàng (thức uống) được quy định một mã số (MaMH) duy nhất, biết được MaMH sẽ xác định được tên mặt hàng (TenMH) và đơn giá (DonGia) của mặt hàng đó.
HOADON(SoHD, Ngay, MSBan, MaNV)
Tân từ: Khi khách dùng xong sẽ thanh toán theo hóa đơn tính tiền của quán, mỗi hóa đơn có một số (SoHD) duy nhất, biết được SoHD ta xác định được ngày (Ngay) lập hóa đơn, tính cho bàn nào (MSBan) và do nhân viên (MaNV) nào phục vụ.
CTHD(SoHD, MaMH, SoLuong)
Tân từ: Mỗi hóa đơn có thể bao gồm nhiều mặt hàng (MaMH), và số lượng (SoLuong) khách đã gọi ứng với từng mặt hàng.


Yêu cầu:
1. Hãy xác khóa chính và khoá ngoại (nếu có) của các lược đồ quan hệ trên.	(2đ)
2. Hãy xác định, phát biểu và lập bảng tầm ảnh hưởng chi tiết cho các loại ràng buộc toàn vẹn sau (mỗi loại chỉ cần xác định một ràng buộc):
a. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị.	(1đ)
b. Ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại.	(1đ)
CÂU II:(6 điểm)
Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) và tập các phụ thuộc hàm sau:
F = {AG → B
B → C
DA → E
G → E
C → G}
Yêu cầu:
1. Cho biết phụ thuộc hàm DE → A có được suy diễn logic từ F hay không?	(1đ)
2. Hãy tìm tất cả các khóa của Q.	(1,5đ)
3. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q.	(1,5đ)
4. Hãy tìm phủ tối thiểu của F.	(1đ)
5. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn ba (3NF), hãy phân rã Q thành các lược đồ quan hệ con đạt dạng chuẩn ba (yêu cầu bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm).	(1đ)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng chuyên nghiệp
	Học phần: Cơ Sở Dữ Liệu
	Lớp:  15CĐ CNTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)Đề số 01


      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
CÂU I (4 điểm)
1. Xác định khóa:
a. Khóa chính:	(1đ)
· NHANVIEN: MaNV
· BAN: MSBan
· HANG: MaMH
· HOADON: SoHD
· CTHD: (SoHD, MaMH)
b. Khóa ngoại:	(1đ)
· HOADON 	: MSBan 	→	BAN(MSBan)
		: MaNV	→	NHANVIEN(MaNV)
· CTHD	:SoHD   	→ 	HOADON(SOHD)
		:MaMH  	→ 	HANG(MaMH)
 (Lưu ý: nếu sai, thừa hay thiếu một khóa thì trừ 0,25đ, nếu sai, thừa hay thiếu hai khóa trờ lên thì sẽ mất điểm của loại khóa đó)
2. Ràng buộc toàn vẹn:
a. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị:
R1:cCTHD:
	c.SoLuong > 0
Cuối 	(0,5đ)
Bảng tầm ảnh hưởng	(0,5đ)
SoLuong
	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	TCTHD
	+
	+
	-


b. Ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại:
R2:HOADON[MaNV]  NHANVIEN[MaNV]	(0,5đ)	
Bảng tầm ảnh hưởng	(0,5đ)
MaNV
	R2
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	TNHANVIEN THOADON
	-
+
	+/-(*)
+
	+
-



CÂU II (6 điểm): 
Q(A, B, C, D, E, G)
F = {AG → B
B → C
DA → E
G → E
C → G}
1. Xét phụ thuộc hàm DE → A:
Ta có (DE)+ = DE, A  (DE)+, DE → A  F+
Vậy phụ thuộc hàm DE → A không được suy diễn logic từ F.	(1đ)
2. Tìm tất cả các khóa của Q:
TN = {A, D}
TG = {B, C, G}	(0,5đ)
(AD)+ = DAE
	Xi
	Xi  TN
	(Xi  TN)+
	Siêu khoá
	Khoá

	
B
C
G
BC
BG
CG
BCG
	AD
ADB
ADC
ADG
ADBC
ADBG
ADCG
ADBCG
	ADE
ADBCEG = Q+
ADCEGB = Q+
ADGBEC = Q+
= Q+
= Q+
= Q+
= Q+
	
ADB
ADC
ADG
ADBC
ADBG
ADCG
ADBCG
	
ADB
ADC
ADG



Vậy TK = {ADB, ADC, ADG}	(1đ)
3. Dạng chuẩn cao nhất của Q:
TK = { ADB, ADC, ADG }
N = {E}	(0,5đ)
Xét 2NF:
Xét ADG → E: là phụ thuộc hàm không đầy đủ
Vì có DA → E  F+ nên Q không đạt 2NF.
Vậy dạng chuẩn cao nhất của Q là 1NF.	(1đ)
4. Phủ tối thiểu:
Bước 1: F'=F
 F = {AG → B
B → C
DA → E
G → E
C → G}
Bước 2:	
· Xét AG → B: là phụ thuộc hàm đầy đủ 
Vì A+=A, BA+   A → BF'+
G+=GE, BG+   G → BF'+
· Xét DA → E: là phụ thuộc hàm đầy đủ 
Vì D+=D, BD+   D → BF'+
A+=A, BA+   A → BF'+	(0,25đ)
Bước 3:
F = { AG → B
B → C
DA → E
G → E
C → G}
· Xét DA → E:
DA+F-{DA→ E}= DA, EDA+  DA → E F+: không bỏ được.
· Xét G → E: 
G+F-{G→ E}= G, EG+  G → E F+: không bỏ được.
Sau khi xét các phụ thuộc hàm trên, ta thấy các phụ thuộc hàm còn lại có thuộc tính bên vế phải chỉ xuất hiện duy nhất một lần bên phải trong F’ nên không bỏ được.
Vậy F = {AG → B
B → C
DA → E
G → E
C → G} là phủ tối thiểu của F	(0,75đ)
5. Phân rã Q: TK={ADB, ADC, ADG}
B1: không làm 
B2: không làm.
B3: phân rã Q thành
Q1(A, G, B) 	có tập phụ thuộc hàm F1={AG → B}	, có TK1={AG}
Q2(B, C) 	có tập phụ thuộc hàm F2={B → C}	, có TK2={B}
Q3(D, A, E)	có tập phụ thuộc hàm F3={DA → E}	, có TK3={DA}
Q4(G, E) 	có tập phụ thuộc hàm F2={G → E}	, có TK4={G}
Q5(C, G) 	có tập phụ thuộc hàm F3={C → G}	, có TK5={C}	(0,75đ)
B4: vì chưa có lược đồ quan hệ con nào chứa (một) khóa của Q, nên bổ sung (một) khóa của Q vào phân rã:
Q5(A, D, B)	có tập phụ thuộc hàm F5= .	(0,25đ)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng chuyên nghiệp
	Học phần: Cơ Sở Dữ Liệu
	Lớp:  15CĐ CNTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	Đề số 02

	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
CÂU I (4 điểm):
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên gồm các lược đồ quan hệ sau:
KHOA(MaKhoa, TenKhoa)
Tân từ: Mỗi khoa trong trường được quy định một mã số duy nhất (MaKhoa), biết được MaKhoa sẽ xác định được tên gọi của khoa đó (TenKhoa).
LOP(MaLop, TenLop, NienKhoa, MaKhoa, GVCN)
Tân từ: Mỗi lớp được quy định một mã số duy nhất (MaLop), biết được MaLop sẽ xác định được tên gọi của lớp đó (TenLop), thuộc niên khóa nào (NienKhoa), thuộc khoa nào quản lý (MaKhoa) và giáo viên chủ nhiệm là ai (GVCN).
SINHVIEN(MaSV, HoTenSV, Nam, NgaySinh, DiaChi, DienThoai, MaLop)
Tân từ: Mỗi sinh viên được cấp một mã số duy nhất (MaSV), biết được MaSV sẽ xác định được họ tên của sinh viên đó (HoTenSV), là nam hay nữ (Nam), sinh ngày nào (NgaySinh), hiện cư ngụ tại đâu (DiaChi), điện thoại liên lạc nếu có (DienThoai) và học lớp nào (MaLop).
PHONGTRAO(MaPT, TenPT, DiemRL)
Tân từ: Mỗi phong trào do nhà trường phát động sẽ được quy định một mã số duy nhất (MaPT), biết được MaPT sẽ xác định được tên gọi của phong trào đó (TenPT), và điểm số khi sinh viên tham gia phong trào đó (DiemRL)
THAMGIA(MaPT, MaSV, TuNgay, DenNgay, VaiTro)
Tân từ: Mỗi phong trào (MaPT) cùng với một sinh viên (MaSV) từ một ngày bắt đầu (TuNgay) sẽ xác định được vai trò của sinh viên tham gia phong trào đó (VaiTro) đến một ngày kết thúc (DenNgay) cụ thể.
CHUYENLOP(SoQD, Ngay, MaSV, MaLopCu, MaLopMoi, LyDo)
Tân từ: Khi một sinh viên được (hay bị buộc) chuyển lớp sẽ được lập một quyết định với số quyết định là duy nhất (SoQD), biết được SoQD sẽ xác định được ngày ban hành quyết định (Ngay), quyết định cho sinh viên nào được (hay bị buộc) chuyển lớp (MaSV), chuyển từ lớp nào (MaLopCu) sang lớp nào (MaLopMoi) với lý do gì (LyDo).
Yêu cầu:	
1. Hãy xác định khóa chính và các khóa ngoại tương ứng (nếu có) của các lược đồ quan hệ trên.	(2đ)
2. Hãy xác định, phát biểu và lập bảng tầm ảnh hưởng chi tiết cho các loại ràng buộc toàn vẹn sau (mỗi loại chỉ cần xác định một ràng buộc):
a. RBTV liên thuộc tính	(1đ)
b. RBTV về khóa ngoại.	(1đ)
CÂU II (6 điểm):
Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) và tập các phụ thuộc hàm sau:
F = { BE → A
	DA → C
		C → E
		E → G
	   A → C}
Yêu cầu:
1. Cho biết phụ thuộc hàm BC → A có được suy diễn logic từ F hay không?	(0,5đ)
2. Hãy tìm tất cả các khóa của Q.	(1,5đ)
3. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q.	(1,5đ)
4. Hãy tìm phủ tối thiểu của F.	(1đ)
5. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn ba (3NF), hãy phân rã Q thành các lược đồ quan hệ con đạt dạng chuẩn ba (yêu cầu bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm).	(1đ)
6. Hãy cho biết các lược đồ quan hệ con tìm được ở câu 5 có đạt dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) hay không?	(0,5đ)


GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng chuyên nghiệp
	Học phần: Cơ Sở Dữ Liệu
	Lớp:  15CĐ CNTT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)Đề số 02


      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
CÂU I:
1. Xác định khóa:
a. Khóa chính:	(1đ)
· KHOA	: MaKhoa
· LOP	: MaLop
· SINHVIEN	: MaSV
· PHONGTRAO	: MaPT
· THAMGIA	: (MaPT, MaSV, TuNgay)
· CHUYENLOP	: SoQD
b. Khóa ngoại:	(1đ)
· LOP 	: MaKhoa → KHOA(MaKhoa)
· SINHVIEN	: MaLop → LOP(MaLop)
· THAMGIA	: MaPT 	→ PHONGTRAO(MaPT)
		: MaSV → SINHVIEN(MaSV)
· CHUYENLOP	: MaSV 	→ SINHVIEN(MaSV)
		: MaLopCu → LOP(MaLop)
		: MaLopMoi → LOP(MaLop)
(Lưu ý: - nếu sai, thừa hay thiếu một khóa thì trừ 0,5đ, nếu sai, thừa hay thiếu hai khóa trờ lên thì sẽ mất điểm của loại khóa đó. 
- Nếu khóa ngoại trong CHUYENLOP chỉ ghi MaLopCu  hay chỉ  ghi MaLopMoi đều đúng)
2. Ràng buộc toàn vẹn:
a. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính:
R1:tTTHAMGIA:
	t.TuNgay <= t.DenNgay
Cuối 	(0,5đ)
Bảng tầm ảnh hưởng	(0,5đ)
TuNgay, DenNgay
	R1
	Thêm
	Sửa
	Xoá

	TTHAMGIA
	+
	+
	-


(Lưu ý: - xét < cũng được tính điểm.
- Xét bảng TCHUYENLOP: MaLopCu < > MaLopMoi cũng tính điểm)
b. Ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại:
R2: TLOP[MaKhoa]  TKHOA[MaKhoa]	(0,5đ)	
Bảng tầm ảnh hưởng	(0,5đ)
MaKhoa
	R1
	Thêm
	Sửa
	Xoá

	TKHOA
TLOP
	-
+
	+
+
	+
-



CÂU II (6đ) 
Q(A, B, C, D, E, G)
F = { BE → A
	DA → C
		C → E
		E → G
	   A → C}
1. Xét phụ thuộc hàm BC → A:
Ta có (BC)+ = BCEGA, A  (BC)+, BC → A  F'+
Vậy phụ thuộc hàm BC → A được suy diễn logic từ F.	(0,5đ)
2. Tìm tất cả các khóa của Q:
TN = {B, D}
TG = {A, C, E}	(0,5đ)
(BD)+ = BD  Q+
	
Xi
	Xi  TN
	(Xi  TN)+
	Siêu khoá
	Khoá

	
A
C
E
AC
AE
CE
ACE
	BD
BDA
BDC
BDE
BDAC
BDAE
BDCE
BDACE
	BD
BDACEG = Q+
BDCEGA = Q+
BDEACG = Q+
= Q+
= Q+
= Q+
= Q+
	
BDA
BDC
BDE
BDAC
BDAE
BDCE
BDACE
	
BDA
BDC
BDE



Vậy TK = {BDA, BDC, BDE}	(1đ)
Hay có thể chứng minh bằng cách phát biểu như sau:
Ta thấy các thuộc tính trong tập trung gian có đường đi đến với nhau tạo thành mạch như hình vẽ:
	A

 	C		E
Và TN = {B, D}
Nên mỗi điểm trên mạch kết hợp với tập nguồn sẽ là một khóa.
Vậy  TK = {BDA, BDC, BDE}
3. Dạng chuẩn cao nhất của Q:
TK = {BDA, BDC, BDE}
N = {G}	(0,5đ)
Xét 2NF:
Xét BDE → G: là phụ thuộc hàm không đầy đủ
Vì có E → G  F+ nên Q không đạt 2NF.
Vậy dạng chuẩn cao nhất của Q là 1NF.	(1đ)
4. Phủ tối thiểu:
Bước 1: F'=F
 F'= { BE → A
	DA → C
C → E
E → G
A → C }
Bước 2:
· Xét BE → A: là phụ thuộc hàm đầy đủ
Vì có B+ = B
	E+ = EG
Không chứa A
· Xét DA → C: có D thừa 
Vì có A → CF+	(0,25đ)
Bước 3:
F' = { BE → A
	   A → C
	   C → E
               E → G
	   A → C }
· Xét A → C: bỏ bớt vì trùng
· Xét BE → A: 
BE+F'-{BE→ A}= BEG, ABE+  BE → A F+: không bỏ được.
· Xét C → E: 
C+F'-{C→ E}= C, EC+  C → E F+: không bỏ được.
· Xét E → G: 
E+F'-{E→ G}= E, GE+  E → G F+: không bỏ được.
· Xét A → C: 
A+F'-{A→ C}= A, CA+  A → C F+: không bỏ được.
Hay có thể dùng phát biểu sau:
· Sau khi xét và loại bỏ bớt phụ thuộc hàm A → C vì trùng như trên ta thấy:
các phụ thuộc hàm còn lại có thuộc tính bên vế phải (A, E, G, C) chỉ xuất hiện duy nhất một lần bên phải trong F' nên không bỏ được. 
Vậy
F' = {	BE → A
	   C → E
	   E → G
	   A → C} 
Là phủ tối thiểu của F	(0,75đ)
5. Phân rã Q: TK = {BDA, BDC, BDE}
B1: không làm 
B2: không làm.
B3: phân rã Q thành
Q1(B, E, A) 	có tập phụ thuộc hàm F1={BE → D}
Q2(C, E) 	có tập phụ thuộc hàm F2={C → E}
Q3(E, G) 	có tập phụ thuộc hàm F3={E → G}
Q4(A, C) 	có tập phụ thuộc hàm F3={A → C}	(0,75đ)
B4: vì chưa có lược đồ quan hệ con nào chứa (một) khóa của Q, nên bổ sung (một) khóa của Q vào phân rã:
Q5(B, D, A)	có tập phụ thuộc hàm F5= .	(0,25đ)

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


[bookmark: _GoBack]
